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Tiết 67: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT (Tiếp)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 

- Phân biệt được hơi khô và hơi bão hoà.

- Viết được công thức tính nhiệt hoá hơi Q = Lm.

2. Kỹ năng 


- Vận dụng được công thức Q = Lm để giải các bài tập đơn giản.

- Giải thích được quá trình bay hơi và ngưng tụ dựa trên chuyển động nhiệt của phân tử.

- Giải thích được trạng thái hơi bão hoà dựa trên sự cân bằng động giữa bay hơi và ngưng tụ.

3. Năng lực và phẩm chất

- Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên môn: Hình thành cho HS năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán 

- Phẩm chất: Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực khi thực hiện tính toán và tham gia giải quyết các vấn đề của bài học.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Kiến thức về sự bay hơi, ngưng tụ và sự sôi

2. Chuẩn bị của học sinh 

- Ôn lại các bài “ Sự bay hơi và ngưng tụ”, “Sự sôi” trong SGK Vật lí 6.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ: 

a. Thế nào là sự nỏng chảy, viết công thức tính nhiệt nóng chảy ?

b. Thế nào là sự bay hơi, các yếu tố nào ảnh hưởng đến sự bay hơi ?

Hoạt động 1. Khởi động

Mục tiêu

- Thu hút và tạo sự hứng thú của HS vào bài học mới.

Nội dung

- GV dựa vào kiến thức HS đã biết để đặt vấn đề cho bài mới.

Kỹ thuật dạy học

GV: HS quan sát video sự sôi, GV ĐVĐ: các em thấy là khi nước sôi thì có hiện tượng bay hơi ở trên bề mặt nước, và trong lòng nó có các bọt khí nổi lên, các bột khí nổi lên đó chính là sự bay hơi bên trong chất lỏng đó, đó là sự sôi; vậy sự sôi khác so với sự bay hơi mà các e đã học ntn? Nhiệt hóa hơi được tính ra sao? Các em tìm hiểu tiếp sự chuyển thể của các chất

Dự kiến sản phẩm của HS

HS: Cá nhân trả lời

- Sự bay hơi trong lòng chất lỏng
Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức mới: Sự chuyển thể của các chất ( tiếp )

Mục tiêu

- Phân biệt được hơi khô và hơi bão hoà.

- Viết được công thức tính nhiệt hoá hơi Q = Lm.

- Vận dụng được công thức Q = Lm để giải các bài tập đơn giản.

- Giải thích được quá trình bay hơi và ngưng tụ dựa trên chuyển động nhiệt của phân tử.

- Giải thích được trạng thái hơi bão hoà dựa trên sự cân bằng động giữa bay hơi và ngưng tụ.

Nội dung

2. Hơi khô và hơi bão hoà
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	GV: Nếu cho một chất lỏng bay hơi trong một bình kín thì hiện tượng xảy ra sẽ như thế nào ?

GV mô tả thí nghiệm hình 38.4.

Vì sao mức ête lỏng trong ống lại giảm dần ?

HS: Suy nghĩ, trả lời : Lúc đầu phía trên mặt thoáng của ête lỏng áp suất hơi là rất nhỏ nên tốc độ bay hơi của ête lỏng nhanh hơn tốc độ ngưng tụ của hơi ête nên mức ête lỏng trong ống giảm dần.

GV: Khi tốc độ bay hơi lớn hơn tốc độ ngưng tụ , áp suất hơi tăng dần và hơi ở phía trên bề mặt chất lỏng gọi là hơi khô.

HS: Cá nhân tiếp thu thông báo, ghi nhớ.

GV: Tại sao ête lỏng không bay hơi hết ?

HS: Trả lời : Khi ête lỏng bay hơi sẽ làm cho áp suất hơi ête tăng dần làm giảm tốc độ bay hơi và tăng tốc độ ngưng tụ. Cho đến khi  tốc độ ngưng tụ bằng tốc độ  bay hơi thì  ête lỏng sẽ không bay hơi nữa. 

GV: Khi tốc độ ngưng tụ bằng tốc độ bay hơi thì quá trình bay hơi – ngưng tụ của ête đạt trạng thái cân bằng động, mật độ phân tử  hơi ête không tăng nữa và hơi ête trên mặt thoáng gọi là hơi bão hòa.

Hơi bão hòa ở trạng thái cân bằng động với chất lỏng của nó.

Hơi khô càng xa trạng thái bão hòa sẽ tuân theo càng đúng định luật Bôilơ - Mariốt. Hơi bão hòa không tuân theo định luật Bôi-lơ  - Mariốt.

GV: Áp suất hơi bão hòa phụ thuộc vào yếu tố nào ?

HS: Áp suất hơi bão hòa chỉ phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng bay hơi.

GV: Yêu cầu HS hoàn thành CH C4

HS: Cá nhân thực hiện

GV: Muốn biến đổi hơi khô thành hơi bão hòa (hoặc ngược lại) ta làm như thế nào ?

HS: Phát biểu :

Để biến hơi khô thành hơi bão hòa, ta phải làm tăng tốc độ ngưng tụ và giảm tốc độ bay hơi để một phần hơi chuyển thành chất lỏng bằng cách tăng áp suất hoặc giảm nhiệt độ.
	- Khi tốc độ bay hơp lớn hơn tốc độ ngưng tụ, áp suất hơi tăng dần và hơi trên bề mặt chất lỏng là hơi khô.
- Khi tốc độ bay hơi bằng tốc độ ngưng tụ, hơi ở phía trên mặt chất lỏng là hơi bão hoà có áp suất đạt giá trị cực đại gọi là áp suất hơi bão hoà.

- Áp suất hơi bão hoà không phụ thuộc thể tích và không tuân theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt, nó chỉ phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng.

3. Ứng dụng
  Sự bay hơi nước từ biển, sông, hồ, … tạo thành mây, sương mù, mưa, làm cho khí hậu điều hoà và cây cối phát triển.

  Sự bay hơi của nước biển được sử dụng trong ngành sản xuất muối.

  Sự bay hơi của amôniac, frêôn, … được sử dụng trong kỉ thuật làm lạnh.

C4 : 

- Áp suất hơi bão hòa không phụ thuộc vào thể tích chứa nó vì nếu ta giảm thể tích chứa hơi bão hòa thì áp suất hơi bão hòa sẽ tăng lên, làm tăng tốc độ ngưng tụ của các phân tử hơi và làm giảm tốc độ bay hơi của các phân tử chất lỏng. Kết quả là trạng thái cân bằng động giữa bay hơi và ngưng tụ trước khi giảm thể tích lại đựoc tái lập và áp suất hơi bão hòa giữ nguyên độ lớn của nó.

- Khi nhiệt độ tăng, tốc độ bay hơi của các phân tử chất lỏng sẽ lớn hơn tốc dộ ngưng tụ của các phân tử chất hơi nên áp suất hơi bão hòa tăng theo.




III. SỰ SÔI
	GV: Phân biệt sự sôi với sự bay hơi ?

HS: Phát biểu:

- Sự sôi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) xảy ra cả ở bên trong và trên mặt thoáng của chất lỏng.

- Sự bay hơi chỉ xảy ra ở trên mặt thoáng của chất lỏng, ở bất kì nhiệt độ nào.

GV: Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

HS: Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng và áp suất khí trên mặt thoáng.

GV: Nhiệt lượng cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi gọi là nhiệt hoá hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi.

HS: Ghi nhớ khái niệm và công thức tính nhiệt hóa hơi. Tên và đơn vị các đại lượng trong công thức.

GV: Nêu ý nghĩa vật lí của nhiệt hóa hơi riêng ?

HS: Biến đổi, suy ra 
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L=

m

 nếu m = 1 kg thì độ lớn L đúng bằng Q.

Ý nghĩa : Nhiệt hóa hơi riêng của một chất lỏng có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 1 kg chất lỏng đó ở nhiệt độ sôi.

Tham khảo bảng nhiệt hóa hơi riêng của một số chất.
	  Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi.

1. Thí nghiệm
- Dưới áp suất chuẩn, mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác định và không thay đổi.
- Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất chất khí ở phía trên mặt chất lỏng. Áp suất chất khí càng lớn, nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao.

2. Nhiệt hoá hơi
  Nhiệt lượng Q cần cung cấp cho khối chất lỏng trong khi sôi gọi là nhiệt hoá hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi : 

                   Q = Lm.

Trong đó :

Q (J) là nhiệt hoá hơi.

m (kg) là khối lượng của chất lỏng đã biến thành hơi ở nhiệt độ sôi.

L (J/kg) là nhiệt hoá hơi riêng, phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng bay hơi.


Hoạt động 3: Luyện tập, thực hành

Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức bài học vào thực tế cuộc sông.

Nội dung

- Làm bài tập có liên quan

Kỹ thuật dạy học

GV: Bằng kiến thức đã học, vận dụng vào giải thích hiện tượng vì sao không luộc được trứng chín ở trên đỉnh núi?

HS: Thực hiện y/c của GV

Dự kiến sản phẩm của HS

Cá nhân HS vận dụng được kiến thức vào giải thích

Hoạt động 4: Vận dụng, mở rộng

Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức bài học để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo các cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng.

Nội dung

1. Bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức

Nhận biết

Câu 1: Câu nào dưới đây là không đúng.

A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở bề mặt chất lỏng.

B. Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí sang thể lỏng là sự ngưng tụ. Sự ngưng tụ và bay hơi luôn xảy ra đồng thời.

C. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.

D. Sự bay hơi của chất lỏng xảy ra ở nhiệt độ bất kỳ.

Thông hiểu

Câu 2 :  Nhiệt hóa hơi Q được xác định theo công thức:

A. 
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Câu 3: Chọn đáp đúng.

Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào

A. nhiệt độ.



B. diện tích bề mặt.


C. áp suất bề mặt chất lỏng.
D. khối lượng của chất lỏng.
Vận dụng

Câu 4: Nhiệt lượng cần cung cấp cho 5kg nước đá ở 00C chuyển thành nước ở cùng nhiệt độ đó là bao nhiêu? biết nhiệt nóng chảy riêng của nước ( = 3,5. 105 J/kg.

A. 15. 105 J.

B. 16.105 J.

C. 16,5.105J.

D. 17.105J.

Kỹ thuật dạy học

GV: Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập

HS: Vận dụng kiến thức bài học kết hợp với trao đổi, thảo luận theo cặp để hoàn thành phiếu học tập.

Dự kiến sản phẩm của HS

	1
	2
	3
	4

	C
	D
	D
	C


Giao nhiệm vụ về nhà

GV: Giao nhiệm vụ về nhà cho HS: CH 1,2,3,4,5,6 và BT7,8,9,10,11,12,13,14,15/SGK

HS: Ghi chép yêu cầu của GV, chuẩn bị cho bài sau: "Độ ẩm của không khí"
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